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TÓM TẮT 
Bệnh đạo ôn do nấm Pyricularia oryzae và bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. 
oryzae gây ra là hai trong những bệnh hại quan trọng làm giảm năng suất lúa trên toàn thế giới. Nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm bào chế nano nhũ tương từ dịch chiết lá bình bát (Annona glabra) và sả 
(Cymbopogon citratus), đồng thời đánh giá hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn của chế phẩm trong 
điều kiện in vitro. Kết quả cho thấy, nano nhũ tương lá bình bát và sả có kích thước hạt lần lượt là 10,2 
và 9,6 nm, chỉ số đa phân tán (PDI) thấp (0,154 - 0,249), thế zeta từ 3,5 - 6,1 mV và pH dao động từ 
6,2 - 6,5, độ nhớt 8,0 - 8,5 cP, độ đục 0,566 cmͼ¹ và 0,181 cmͼ¹, không xuất hiện hiện tượng lắng hay 
tách lớp. Đối với nấm Pyricularia oryzae, nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 6% thể hiện hiệu quả ức 
chế mạnh với tỷ lệ ức chế 56,37% ở thời điểm 7 ngày sau khi đặt khuẩn ty và trung bình đạt 46,88%. 
Nano nhũ tương sả nồng độ 2% cũng cho hiệu quả tương đương với tỷ lệ ức chế trung bình đạt 
46,30%. Đối với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae, nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 6% tạo 
đường kính vòng vô khuẩn lớn nhất (19,59 mm), tiếp theo là nano nhũ tương sả nồng độ 6% (17,48 
mm). Kết quả nghiên cứu cho thấy, nano nhũ tương từ lá bình bát và sả có tiềm năng ứng dụng như các 
chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường trong quản lý bệnh đạo ôn và bạc lá trên lúa, góp phần 
giảm sự phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật hóa học.  

Từ khoá: Cháy lá, cháy bìa lá, hoạt tính kháng nấm, hoạt tính kháng khuẩn, kiểm soát sinh học. 
 
1. $%T V(N $* 
Lúa (Oryza sativa L.) là cây lương thực quan 

trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều quốc 
gia khác trên thế giới, cung cấp nguồn lương thực 
chính cho hơn một nửa dân số thế giới. Tuy 
nhiên, năng suất và chất lượng lúa bị ảnh hưởng 
bởi nhiều loại dịch hại, trong đó bệnh đạo ôn do 
nấm Pyricularia oryzae và bệnh cháy bìa lá do vi 
khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae là hai 
trong những bệnh hại nguy hiểm nhất [1]. Hai 
bệnh này gây thiệt hại năng suất từ 10 - 30%, 
thậm chí lên đến 50% trong điều kiện dịch bệnh 
bùng phát. Hiện nay, biện pháp quản lý chủ yếu 
vẫn dựa vào thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Tuy 
nhiên, việc sử dụng nhiều và kéo dài đã dẫn đến 
nhiều vấn đề như sự xuất hiện của các chủng 
kháng thuốc, tồn dư hóa chất trong nông sản, ô 
nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người [2]. 

Trong sản xuất gần đây, nghiên cứu thuốc 
sinh học chứa các hợp chất có nguồn gốc thực vật 
đang nhận được nhiều sự quan tâm do tính an 
toàn, khả năng phân hủy sinh học và thân thiện 
với môi trường [3]. Lá bình bát (Annona glabra) 
chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như: 
Flavonoid, alkaloid, tannin và acetogenin, đã 
được chứng minh có hoạt tính kháng vi sinh vật 
và chống oxy hóa [4]. Tương tự, sả (Cymbopogon 
citratus) là nguồn giàu tinh dầu và các hợp chất 
terpenoid có khả năng ức chế nhiều loài nấm và 
vi khuẩn gây bệnh trên cây trồng. Tuy nhiên, hiệu 
quả ứng dụng thực tế của các dịch chiết thực vật 
thường bị hạn chế bởi độ tan thấp, khả năng phân 
hủy nhanh và tính ổn định chưa cao [5]. 

Công nghệ nano, đặc biệt là nano nhũ tương 
được xem là một giải pháp tiềm năng nhằm khắc 
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phục những hạn chế trên. Nhờ kích thước hạt rất 
nhỏ giúp tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, cải thiện 
độ ổn định, tăng khả năng hòa tan và nâng cao 
hiệu quả vận chuyển các hoạt chất sinh học. 
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, nano nhũ 
tương từ nguồn gốc thực vật có khả năng tăng 
cường hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn so 
với dạng chiết xuất thông thường [6]. Tuy nhiên, 
nghiên cứu về nano nhũ tương từ lá bình bát và sả 
trong kiểm soát đồng thời tác nhân gây bệnh đạo 
ôn và bạc lá trên lúa vẫn còn hạn chế. Vì vậy, 
nghiên cứu đánh giá hiệu quả của nano nhũ tương 
thực vật đến sự phát triển của nấm đạo ôn 
(Pyricularia oryzae) và vi khuẩn cháy bìa lá 
(Xanthomonas oryzae pv oryzae) gây bệnh trên 
lúa được thực hiện nhằm chế tạo nano nhũ tương 
từ dịch chiết thực vật và bước đầu đánh giá hiệu 
quả kháng nấm Pyricularia oryzae, kháng khuẩn 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae trong điều kiện 
in vitro, làm cơ sở cho việc phát triển các chế 
phẩm bảo vệ thực vật sinh học phục vụ sản xuất 
lúa bền vững.  

2. PH45NG PHÁP NGHIÊN C:U 
2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 
2.1.1. Phạm vi 
- Nghiên cứu được thực hiện tại xã Châu 

Thành, tỉnh An Giang.  

- Thời gian: Từ tháng 2 năm 2026 đến tháng 
6 năm 2026. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 
- Nấm Pyricularia oryzae và vi khuẩn 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae được phân lập từ lúa 
thu thập tại địa bàn xã Châu Thành, tỉnh An Giang. 

- Nguồn thực vật sử dụng lá sả (Cymbopogon 
citratus) và lá bình bát (Annona glabra) 

2.2. Phương pháp 
Thu mẫu, phân lập nấm đạo ôn Pyricularia 

oryzae theo phương pháp của Agbowuro và cs 
(2021) [7] và vi khuẩn cháy bìa lá Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae theo phương pháp của Mai 
Như Phương và Trần Thị Thu Thủy (2023) [8].  

Chế tạo nano nhũ tương từ lá bình bát và sả 
theo phương pháp của Lina và cs (2020) [9] và 
đánh giá khả năng ức chế của chế phẩm nano nhũ 
tương đến sự phát triển của vi khuẩn theo De 
Zoysa và cs (2019) [10].  

Khảo sát sự ảnh hưởng của nano nhũ tương đến 
phát triển của sợi nấm Pyricularia oryzae theo Lê 
Thanh Toàn và Nguyễn Hòa Nam (2021) [11]. 

2.3. Nội dung nghiên cứu 
2.3.1. Chế tạo nano nhũ tương từ thực vật 
Lá bình bát và sả được cắt đoạn nhỏ, phơi 

khô, nghiền thành bột, ngâm trong ethanol 96° 
theo tỉ lệ 1: 10 trong 48 giờ. Dịch chiết được lọc 
và cô quay ở 50°C để thu cao chiết. Phần bã tiếp 
tục được ngâm lặp lại thêm 2 lần bằng ethanol thu 
hồi, thu cao chiết thô có màu nâu đen. 

Nano nhũ tương được tạo bằng các kỹ thuật 
nhũ hóa tự phát [12] giữa pha hữu cơ và pha nước 
được trộn lẫn với nhau. Pha nước (nước cất vô 
trùng và chất hoạt động bề mặt không ion Tween 
80) được khuấy bằng máy khuấy từ trong 30 phút 
ở nhiệt độ phòng. Pha hữu cơ (chiết xuất từ thực 
vật, dầu bạch đàn và etanol 70%). Kỹ thuật nhũ 
hóa tự phát được thực hiện bằng cách thêm pha 
hữu cơ hòa tan vào pha nước bằng cách nhỏ giọt 
(từng giọt) và tiếp tục khuấy từ trong 45 phút. Kết 
quả thu được chế phẩm nhũ tương dạng EC 
(Emulsifiable Concentrate) chứa 10% hoạt chất 
hữu cơ. 

Xác định các tính chất của nano nhũ tương 
thực vật: Xác định độ ổn định của nano nhũ tương 
ở thời điểm 1 ngày sau tạo gồm: Tính lắng, tạo 
keo, kết dính, tách lớp, độ nhớt, độ đục, pH, kích 
thức hạt, chỉ số đa phân tán (PDI), giá trị thế zeta. 

2.3.2. Khảo sát sự ảnh hưởng của nano nhũ 
tương thực vật đến sự phát triển của sợi nấm 
Pyrycularia oryzae 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn 
toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố với 8 nghiệm thức và 3 
lần lặp lại, 01 đối chứng âm bằng nước cất và 01 
đối chướng dương bằng thuốc Kasugamycin 2% 
với các nghiệm thức sau: 

NT1: Đối chứng nước cất.  

NT2: Nano nhũ tương sả nồng độ 2%.  

NT3: Nano nhũ tương sả nồng độ 4%. 

NT4: Nano nhũ tương sả nồng độ 6%. 

NT5: Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 2%.  

NT6: Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 4%.  

NT7 : Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 6%. 

NT8: Xử lý bằng thuốc hóa học. 
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Chuẩn bị mẫu nấm Pyricularia oryzae: Mẫu 
bệnh đạo ôn có triệu chứng đặc trưng trên lá lúa 
được thu thập về được khử trùng bằng cồn 70% 
bằng cách dùng bông gòn thấm cồn lau nhanh qua 
mặt lá và rửa lại với nước cất vô trùng. Cắt lấy 
vết bệnh đang phát triển với kích thước khoảng 1 
× 1 cm đặt vào đĩa petri có chứa môi trường 
PDA, đem ủ ở nhiệt độ 37oC đến khi khuẩn ty 
xuất hiện. Tiến hành phân lập nấm bệnh cho đến 
khi đạt độ thuần chủng.  

Cách tiến hành: Chuẩn bị 50 mL môi trường 
PDA được nấu tan. Khi môi trường đạt nhiệt độ 
khoảng 55 - 60oC thì cho nano nhũ tương ở các 
nồng độ 2, 4, 6% vào và lắc để hòa tan đều vào 
môi trường. Sau đó, môi trường được đổ vào các 
đĩa petri bằng với lượng 10 mL môi trường/đĩa 
petri. Sau khi môi trường đặc lại, các khoanh 
khuẩn ty (6 mm) nấm Pyricularia oryzae đã 
chuẩn bị được đặt vào giữa đĩa petri. Các đĩa petri 
thí nghiệm được đặt ở nhiệt độ phòng. Đường 
kính khoanh khuẩn ty được ghi nhận vào các thời 
điểm 1, 3, 5, 7 ngày sau đặt khoanh khuẩn ty 
(NSĐKKT). 

Chỉ tiêu theo dõi: Sự ức chế phát triển của sợi 
nấm bằng cách đo đường kính phát triển của 
khoanh khuẩn ty được đo bằng thước kẻ (cm). 

Sự ức chế tính theo công thức: 

 
Trong đó: I là sự ức chế (%); C là đường kính 

vùng phát triển của sợi nấm ở nghiệm thức đối 
chứng (cm); T là đường kính vùng phát triển của 
sợi nấm ở nghiệm thức (cm). 

2.3.3. Khảo sát sự ảnh hưởng của nano nhũ 
tương thực vật đến sự phát triển của vi khuẩn 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
một nhân tố giống với thí nghiệm đánh giá phát 
triển sợi nấm. 

Chuẩn bị vi khuẩn: Mẫu bệnh cháy bìa lá 
được khử trùng bằng cồn 70%, cắt tại vùng mô 
bệnh và mô khỏe, sau đó cho vi khuẩn khuếch 
tán vào nước cất vô trùng. Huyền phù vi khuẩn 
được cấy trên môi trường King’s B và ủ ở 25 - 
30°C trong 48 giờ. Khuẩn lạc đơn được tách ròng 
trên môi trường Wakimoto. 

Cách tiến hành: Thí nghiệm thực hiện theo 

phương pháp khuếch tán trên đĩa. Hòa tan 1 ml vi 
khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae có mật số 
109 cfu/ml vào bình tam giác chứa 100 ml môi 
trường Wakimoto đã nấu tan và giữ ở nhiệt độ 
khoảng 500C, lắc nhẹ để vi khuẩn được trộn đều 
vào môi trường, tiến hành đổ nhanh vào đĩa petri 
vô trùng. Chuẩn bị các khoanh giấy có đường 
kính 6 mm, được thấm nano nhũ tương dịch trích 
thực vật theo các nồng độ dùng làm thí nghiệm. 
Đặt các khoanh giấy vào đĩa petri có chứa vi 
khuẩn gây bệnh theo các điểm đã được đánh dấu 
(ba khoanh giấy thấm trên đĩa). Đĩa petri được ủ 
ở điều kiện nhiệt độ 28 - 30oC.  

Chỉ tiêu theo dõi: Đường kính vòng vô 
khuẩn ở thời điểm 2, 3, 4 ngày sau khi đặt giấy 
thấm (NSKĐGT). Mức độ kháng khuẩn của các 
nghiệm thức được phân loại theo Davis và Stout 
(1971) [13], trong đó đường kính vòng vô khuẩn 
< 5 mm được xếp vào mức kháng yếu, 5 - 10 mm 
là kháng trung bình, 10 - 20 mm là kháng mạnh 
và > 20 mm là kháng rất mạnh 

3. K=T QU? NGHIÊN C:U VÀ TH?O LU,N 
3.1. Kết quả chế tạo nano nhũ tương và các 

tính chất của hệ nano nhũ tương từ dịch trích 
thực vật 

Kết quả chế tạo nano nhũ tương thực vật có 
màu xanh đen, dung dịch dạng sánh, hệ đồng 
nhất. Không xuất hiện lắng, kết tụ và tách lớp. 
Bảng 1 cho thấy, cả nano nhũ tương lá bình bát 
và nano nhũ tương sả đều có kích thước hạt nhỏ, 
lần lượt đạt 10,2 nm và 9,6 nm.  

Chỉ số đa phân tán (PDI) của nano nhũ tương 
lá bình bát và sả lần lượt là 0,154 và 0,249. Cả 
hai giá trị đều nhỏ hơn 0,3 cho thấy hệ nano nhũ 
tương có phân bố kích thước hạt tương đối đồng 
nhất và độ ổn định tốt. Theo Danaei và cs (2018) 
[14], các hệ nano có PDI < 0,3 thường được xem 
là có độ đồng nhất cao, hạn chế hiện tượng kết tụ 
và thuận lợi cho việc duy trì tính ổn định trong 
quá trình bảo quản.  

Giá trị thế zeta của nano nhũ tương lá bình 
bát và sả lần lượt đạt 6,1 mV và 3,5 mV. Giá trị 
này không cao như các hệ nano nhũ tương được 
nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, sự ổn định của 
nano nhũ tương có thể được duy trì thông qua cơ 
chế ổn định không gian do chất hoạt động bề mặt 
không ion tạo ra. Kết quả tương tự đã được báo 
cáo trong nhiều nghiên cứu nano nhũ tương thực 
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vật sử dụng Tween 80, trong đó hệ nhũ tương vẫn 
ổn định mặc dù giá trị thế zeta tương đối thấp [15, 
16]. Ngoài ra, giá trị pH của nano nhũ tương lá 
bình bát (6,5) và nano nhũ tương sả (6,2) nằm 
trong khoảng hơi axit đến trung tính, phù hợp cho 
việc duy trì độ ổn định của các hợp chất sinh học 

và hạn chế sự phân hủy của hoạt chất trong quá 
trình bảo quản. Nhìn chung, các thông số kích 
thước hạt nhỏ, PDI thấp và pH phù hợp cho thấy 
cả hai hệ nano nhũ tương đều có đặc tính vật lý 
thuận lợi cho ứng dụng trong phòng trừ bệnh hại 
cây trồng.  

Bảng 1. Đặc tính vật lý của nano nhũ tương từ dịch chiết lá bình bát và sả 

Mẫu 
Kích 

thước hạt 
(nm) 

Thế 
zeta  

(mV) 
PDI  pH 

Độ nhớt 

(cP) 

Độ đục 

(cm-1) 
Màu sắc 

Lắng/kết 
tụ/tách 

lớp 

Nano nhũ tương lá 
bình bát 

10,2 6,1 0,154 6,5 8,5 0,566 Xanh đen Không 

Nano nhũ tương sả 9,6 3,5 0,249 6,2 8,0 0,181 Xanh đen Không 

Độ nhớt của nano nhũ tương lá bình bát và sả 
lần lượt đạt 8,5 cP và 8,0 cP. Các giá trị này tương 
đối thấp, phản ánh đặc tính chảy lỏng của hệ nano 
nhũ tương. Độ nhớt thấp tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình pha chế, phun xịt và phân tán trên bề mặt 
cây trồng. Độ đục của nano nhũ tương lá bình bát 

và sả lần lượt đạt 0,566 cmͼ¹ và 0,181 cmͼ¹, cả hai 
hệ vẫn thể hiện trạng thái phân tán đồng nhất và 
không xuất hiện hiện tượng lắng hay tách lớp. Độ 
đục thấp của nano nhũ tương sả cho thấy hệ có độ 
trong tương đối cao, phù hợp với kích thước hạt 
nhỏ và sự phân bố kích thước đồng đều. 

Hình 1. Màu sắc và độ đục nano nhũ tương từ dịch trích lá bình bát và sả. A. Nano nhũ tương lá 
bình bát; B. Nano nhũ tương sả; C: Độ đục nano lá bình bát pha loãng 10 lần; D: Độ đục nano sả 

pha loãng 10 lần 

 
Hình 2. Kích thước hạt của nano nhũ tương lá bình bát và sả được xác định bằng phương pháp 

tán xạ ánh sáng động (DLS). A: Nano nhũ tương lá bình bát; B: Nano nhũ tương sả 
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Hình 3. Thế zeta của nano nhũ tương lá bình bát và sả được xác định bằng phương pháp tán xạ 

ánh sáng động (DLS). A: Nano nhũ tương lá bình bát; B: Nano nhũ tương sả 
3.2. Khảo sát sự ảnh hưởng của nano nhũ 

tương thực vật đến sự phát triển của sợi nấm 
Pyricularia oryzae  

Bảng 2 cho thấy, nano nhũ tương từ dịch 
chiết lá bình bát và sả có khả năng ức chế đáng kể 
sự phát triển hệ sợi của nấm Pyricularia oryzae ở 
tất cả các thời điểm khảo sát (1, 3, 5, 7 
NSKĐKKT). Ở thời điểm 1 NSKĐKKT, đường 
kính hệ sợi nấm ở nghiệm thức đối chứng đạt 

10,66 mm, cao hơn đáng kể so với các nghiệm 
thức xử lý. Trong đó, nano nhũ tương lá bình bát 
nồng độ 6% cho hiệu quả ức chế mạnh nhất với 
đường kính khuẩn ty 6,50 mm, tiếp theo là nano 
nhũ tương lá bình bát 2% (6,66 mm) và 4% (7,00 
mm). Các nghiệm thức nano nhũ tương sả cho 
hiệu quả thấp hơn, từ 10,16-13,66 mm. Thuốc 
hóa học Kasugamycin là nghiệm thức có hiệu quả 
cao nhất với đường kính hệ sợi 6,16 mm. 

Bảng 2. Sự ức chế phát triển sợi nấm Pyricularia oryzae của nano nhũ tương thực vật ở thời điểm 
1, 3, 5 và 7 NSKĐKKT 

Đường kính hệ sợi nấm (mm) ở các thời điểm 
Nghiệm thức 1 

NSKĐKKT 
3 

NSKĐKKT 
5 

NSKĐKKT 
7 

NSKĐKKT 
Đối chứng 10,66bc 15,50e 25,83f 31,33f 

Nano nhũ tương sả nồng độ 2% 10,16b 10,18b 10,83ab 12,16ab 
Nano nhũ tương sả nồng độ 4% 13,66d 13,66d 16,16d 20,66de 
Nano nhũ tương sả nồng độ 6% 12,33d 13,00cd 18,50e 23,66e 

Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 2% 6,66a 11,83c 12,83c 16,00bc 
Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 4% 7,00ab 13,68d 15,50cd 17,33cd 
Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 6% 6,50a 9,66b 11,16b 12,50ab 

Xử lý bằng thuốc Kasugamycin 6,16a 6,50a 8,83a 11,66a 
F *** *** *** *** 

CV (%) 11,2 7,63 8,70 12,18 

 Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt qua phép 
thử Duncan; ***: Mức ý nghĩa 0,1%. 

Ở thời điểm 7 NSKĐKKT, khuẩn ty nấm ở 
nghiệm thức đối chứng phát triển mạnh nhất với 
đường kính đạt 31,33 mm, trong khi các nghiệm 
thức xử lý bằng nano nhũ tương đều làm giảm 
đáng kể sự phát triển của hệ sợi. Đặc biệt, nano 
nhũ tương lá bình bát nồng độ 6% chỉ đạt 12,50 
mm, thấp hơn 56,39% so với đối chứng. Nano 

nhũ tương sả nồng độ 2% cũng cho hiệu quả tốt 
với đường kính hệ sợi đạt 12,16 mm. Ngược lại, 
nano nhũ tương sả ở nồng độ 4% và 6% cho hiệu 
quả thấp hơn với đường kính hệ sợi lần lượt đạt 
20,66 mm và 23,66 mm. 

Bảng 1 và 2 cho thấy, nano nhũ tương lá bình 
bát ở nồng độ 6% và nano sả 2% có khả năng ức 
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chế sự phát triển của nấm so với các nghiệm thức 
còn lại. Hiệu quả này có thể liên quan đến sự hiện 
diện của các hợp chất có hoạt tính kháng nấm như 
flavonoid, alkaloid, tannin và acetogenin trong lá 
bình bát, đồng thời việc bào chế ở kích thước 
nano (10,2 nm) với PDI thấp đã giúp tăng độ 
phân tán và khả năng tiếp xúc của hoạt chất với 
bề mặt tế bào nấm. Các nghiên cứu trước đây 
cũng cho thấy, việc giảm kích thước hạt xuống ở 
kích thước nano giúp tăng khả năng xâm nhập 
qua màng tế bào nấm và nâng cao hiệu quả ức 
chế sinh trưởng hệ sợi nấm gây bệnh [17]. 

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chứng minh, 
các dịch chiết thực vật có khả năng ức chế mạnh 
sự phát triển của hệ sợi nấm Pyricularia oryzae. 
Kết quả nghiên cứu của Kamalakannan và cs 
(2002) [18] cho thấy, nhiều loại dịch chiết thực 
vật làm giảm đáng kể sinh trưởng hệ sợi nấm đạo 
ôn trên môi trường PDA. Tương tự, nghiên cứu 
của Hubert và cs (2015) [19] cho thấy hiệu quả 
ức chế nấm tăng theo nồng độ dịch chiết, với một 
số loại dịch chiết thực vật đạt khả năng ức chế 
trên 80% sự phát triển của hệ sợi nấm Pyricularia 

oryzae. Nghiên cứu gần đây của Simão và cs 
(2023) [20] cho thấy, các hợp chất có nguồn gốc 
thực vật, đặc biệt là nhóm phenolic và terpenoid, 
có khả năng ức chế đáng kể sự phát triển của hệ 
sợi nấm Magnaporthe oryzae cả trong điều kiện 
in vitro và in vivo, làm giảm sinh trưởng hệ sợi và 
khả năng gây bệnh của nấm đạo ôn. Nghiên cứu 
cho thấy, nano nhũ tương thực vật có khả năng 
tăng độ hòa tan, độ ổn định sinh học và hiệu quả 
vận chuyển các hợp chất kháng vi sinh vật, góp 
phần làm giảm sinh trưởng hệ sợi và sự phát triển 
của nấm gây bệnh thực vật [21, 22] 

Nhìn chung, kết quả thí nghiệm cho thấy, các 
nano nhũ tương thực vật đều có khả năng hạn chế 
sự phát triển của hệ sợi nấm Pyricularia oryzae, 
trong đó nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 6% 
là nghiệm thức nổi bật nhất trong nhóm nano nhũ 
tương. Hiệu quả này mở ra tiềm năng ứng dụng 
nano nhũ tương từ nguồn nguyên liệu thực vật 
như một giải pháp sinh học thân thiện môi trường 
nhằm thay thế hoặc giảm sử dụng thuốc hóa học 
trong quản lý bệnh đạo ôn lúa. 

Bảng 3. Hiệu quả ức chế của nano nhũ tương thực vật đối với  
sợi phát triển sợi nấm Pyricularia oryzae 

Hiệu quả ức chế (%) ở các ngày sau khi đặt khuẩn ty Nghiệm thức 
1 3 5 7 Trung bình 

Đối chứng 0,00c 0,00e 0,00c 0,00d 0,00d 
Nano nhũ tương sả nồng độ 2% 35,91b 34,35bc 57,67a 57,25ab 46,30b 
Nano nhũ tương sả nồng độ 4% 38,79b 11,52de 28,68bc 28,16c 26,79c 
Nano nhũ tương sả nồng độ 6% 37,27b 20,10d 29,31bc 27,28c 28,49c 

Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 2% 36,82b 23,02cd 41,27ab 43,99abc 36,27bc 
Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 4% 34,39b 11,65de 31,70bc 39,80bc 29,39c 
Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 6% 38,79b 37,39b 54,97ab 56,37ab 46,88b 

Xử lý bằng thuốc Kasugamycin 42,12a 57,94a 67,57a 59,21a 57,67a 
F *** *** * *** *** 

CV (%) 5,80 9,12 14,77 7,69 6,77 

Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt qua phép 
thử Duncan; ***: Mức ý nghĩa 0,1%;  *: Mức ý nghĩa 5%. 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, hiệu quả ức chế 
trung bình dao động từ 26,79 - 46,88% đối với 
các nghiệm thức nano nhũ tương, trong khi thuốc 
Kasugamycin đạt 57,67% cao nhất so với các 
nghiệm thức. Trong đó, nano nhũ tương lá bình 
bát nồng độ 6% và nano nhũ tương sả nồng độ 
2% cho hiệu quả cao với giá trị trung bình lần 
lượt đạt 46,88% và 46,30%. Đặc biệt, ở thời điểm 
7 NSKĐKKT, nano nhũ tương lá bình bát 6% đạt 
hiệu quả ức chế 56,37%, nano nhũ tương sả 2% 

(57,25%), tương đương với thuốc hóa học 
Kasugamycin, cho thấy khả năng duy trì hoạt tính 
kháng nấm tương đối ổn định theo thời gian. 

Kết quả này phù hợp với các báo cáo gần đây 
về ứng dụng nano nhũ tương nguồn gốc thực vật 
trong phòng trừ nấm bệnh cây trồng. Kết quả 
nghiên cứu của Nguyen và cs (2024) [23] cho 
thấy, nano nhũ tương chứa cinnamaldehyde và 
annonaceous acetogenins có khả năng ức chế 
mạnh sự phát triển của hệ sợi nấm Fusarium 
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oxysporum và Colletotrichum spp. trong điều 
kiện in vitro và in vivo, với hiệu quả kháng nấm 
cao nhờ tăng khả năng phân tán và tiếp xúc của 
các hoạt chất sinh học với tế bào nấm. Bên cạnh 
đó, nghiên cứu của Liao và cs (2024) [24] ghi 
nhận, nano nhũ tương tinh dầu thực vật có thể 
gây rối loạn cấu trúc màng tế bào, ức chế sự phát 
triển hệ sợi và làm giảm khả năng sinh trưởng của 
nấm gây bệnh. Nhìn chung, kết quả nghiên cứu 
cho thấy, nano nhũ tương lá bình bát 6% và nano 
nhũ tương sả 2% có tiềm năng ứng dụng như các 
chế phẩm sinh học thân thiện môi trường trong 
quản lý bệnh đạo ôn lúa. 

3.3. Khảo sát sự ảnh hưởng của nano nhũ 
tương thực vật đến sự phát triển của vi khuẩn 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, các nghiệm thức 
nano nhũ tương thực vật đều có khả năng ức chế 
sự phát triển của vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae ở các thời điểm khảo sát và khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Trong đó, 
nghiệm thức nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 
6% cho hiệu quả kháng khuẩn cao nhất với đường 
kính vòng vô khuẩn đạt 20,34 mm ở 48 giờ, tiếp 
theo là nghiệm thức nano nhũ tương sả nồng độ 
6% là 18,23 mm. Kết quả này cho thấy, hiệu quả 
kháng khuẩn của nano nhũ tương phụ thuộc vào 
nồng độ hoạt chất và thời gian tiếp xúc với vi 
khuẩn. Tuy nhiên, đường kính vòng vô khuẩn có 
xu hướng giảm ở các nghiệm thức. Sự suy giảm 
này có thể do sự khuếch tán và giảm dần nồng độ 
của các hợp chất kháng khuẩn trong môi trường 
thạch theo thời gian.  Kết quả nghiên cứu phù hợp 
với báo cáo của Savitharani và cs (2024) [6], khi 
nano nhũ tương từ tinh dầu Anisomeles indica thể 
hiện hoạt tính kháng mạnh đối với vi khuẩn 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae, làm giảm đáng 
kể sinh trưởng của vi khuẩn gây bệnh cháy lá lúa. 

Bảng 4. Hiệu quả ức chế của nano nhũ tương thực vật đối với sợi phát triển vi khuẩn 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae ở thời điểm 2, 3, 4 NSKĐGT 

Đường kính vòng vô khuẩn (mm) ở các thời điểm 
Nghiệm thức 

2 NSKĐGT 3 NSKĐGT 4 NSKĐGT 
Đối chứng 1,33c 1,02d 0,44d 

Nano nhũ tương sả nồng độ 2% 14,77b 14,77bc 14,77bc 
Nano nhũ tương sả nồng độ 4% 16,90b 16,89abc 16,55ab 
Nano nhũ tương sả nồng độ 6% 18,23ab 18,22ab 16,00abc 

Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 2% 14,78b 14,78bc 14,00bc 
Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 4% 16,44b 16,44bc 16,33ab 
Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 6% 20,34a 20,33a 18,11a 

Xử lý bằng thuốc Kasugamycin 15,55b 13,55c 13,22c 
F ** ** ** 

CV (%) 12,57 13,79 12,52 

 Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt qua phép 
thử Duncan; **: Mức ý nghĩa 1%; ***: Mức ý nghĩa 0,1%. 

Bảng 5 cho thấy khả năng ức chế của các 
nghiệm thức nano có khả năng kháng khuẩn 
thông qua đường kính vòng vô khuẩn và mức độ 
kháng trung bình, đường kính vòng vô khuẩn 
trung bình dao động từ 14,52 - 19,59 mm. Trong 
đó, nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 6% đạt 
hiệu quả cao nhất (19,59 mm), tiếp theo là nano 
nhũ tương sả nồng độ 6% (17,48 mm). Sự gia 
tăng hiệu quả kháng khuẩn ở các nồng độ cao cho 
thấy hàm lượng hoạt chất đóng vai trò quan trọng 
trong việc kiểm soát vi khuẩn gây bệnh. Các hợp 

chất phenolic, terpenoid và acetogenin có trong 
dịch chiết thực vật được cho là có khả năng gây 
tổn thương màng tế bào, làm rò rỉ các thành phần 
nội bào và ức chế quá trình trao đổi chất của vi 
khuẩn. Kết quả này tương đồng với kết quả 
nghiên cứu của Jamir và cs (2024) [21], cho rằng 
nano nhũ tương giúp tăng hoạt tính sinh học của 
các hợp chất tự nhiên; Choudhary và cs (2024) 
[25] khi nano nhũ tương thymol cho khả năng ức 
chế hiệu quả các loài vi khuẩn Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae gây bệnh trên cây trồng. 
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Bảng 5. Hiệu quả ức chế sự phát triển của nano nhũ tương thực vật đến  
sự phát triển của vi khuẩn 

Nghiệm thức Đường kính vòng vô khuẩn 
trung bình (mm) 

Mức độ 
kháng khuẩn 

Đối chứng 0,93 Kháng yếu 
Nano nhũ tương sả nồng độ 2% 14,77 Kháng mạnh 
Nano nhũ tương sả nồng độ 4% 16,78 Kháng mạnh 
Nano nhũ tương sả nồng độ 6% 17,48 Kháng mạnh 

Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 2% 14,52 Kháng mạnh 
Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 4% 16,48 Kháng mạnh 
Nano nhũ tương lá bình bát nồng độ 6% 19,59 Kháng mạnh 

Xử lý bằng thuốc Kasugamycin 14,10 Kháng mạnh 

4. K=T LU,N VÀ KI=N NGH" 
4.1. Kết luận 
Nghiên cứu đã chế tạo thành công nano nhũ 

tương từ dịch chiết lá bình bát (Annona glabra) và 
sả (Cymbopogon citratus). Các nano nhũ tương 
thu được có kích thước hạt nhỏ (9,6 - 10,2 nm), chỉ 
số đa phân tán thấp (PDI = 0,154 - 0,249), thế zeta 
từ 3,5 - 6,1 mV và pH dao động từ 6,2 - 6,5, Độ 
nhớt đạt 8,5 cP và 8,0 cP, độ đục đạt 0,566 cmͼ¹ 
và 0,181 cmͼ¹, cho thấy hệ nano nhũ tương có độ 
đồng nhất và ổn định tương đối tốt. 

Đối với nấm đạo ôn, nano nhũ tương lá bình 
bát nồng độ 6% cho hiệu quả cao nhất với tỷ lệ ức 
chế trung bình đạt 46,88%, trong khi nano nhũ 
tương sả nồng độ 2% đạt 46,30%. Đối với vi 
khuẩn cháy bìa lá, nano nhũ tương lá bình bát 
nồng độ 6% tạo đường kính trung bình vòng vô 
khuẩn lớn nhất (19,59 mm), tiếp theo là nano nhũ 
tương sả nồng độ 6% (17,48 mm). 

Nhìn chung, nano nhũ tương lá bình bát ở 
nồng độ 6%, thể hiện tiềm năng nổi bật trong 
kiểm soát cả nấm Pyricularia oryzae và vi khuẩn 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Kết quả nghiên 
cứu là cơ sở khoa học cho việc phát triển các chế 
phẩm sinh học có nguồn gốc thực vật nhằm góp 
phần giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học 
và hướng tới nền nông nghiệp bền vững. 

4.2. Kiến nghị 
Cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá khả năng ức 

chế sự nảy mầm bào tử, đánh giá hiệu quả phòng 
trừ bệnh đạo ôn và cháy bìa lá lúa trong điều kiện 
nhà lưới và ngoài đồng. 

L%I C?M 5N  
Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại 

học Kiên Giang đã hỗ trợ kinh phí để thực hiện 

đề tài nghiên cứu mã số A2026-NNPTNT-05. Xin 
gửi lời cảm ơn đến các thành viên và sinh viên đã 
hỗ trợ thực hiện nội dung. 
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PREPARATION OF NANOEMULSIONS FROM Annona glabra AND Cymbopogon citratus 
LEAF EXTRACTS AND EVALUATION OF ACTIVITIES AGAINST Pyricularia oryzae AND 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
Nguyen Van Phuoc1, Ho Truong Huynh Thi Bach Phuong1,  

Huynh Ba Di1, Cao Khoi Nghia1 

1Kien Giang University 
Abstract 

Rice blast and bacterial leaf blight, caused by Pyricularia oryzae and Xanthomonas oryzae pv. oryzae, 
respectively, are among the most destructive diseases affecting rice production worldwide. This study 
aimed to formulate nanoemulsions from extracts of pond apple (Annona glabra) leaves and lemongrass 
(Cymbopogon citratus) and to evaluate their antifungal and antibacterial activities under in vitro 
conditions. The results showed that the nanoemulsions prepared from Annona glabra and Cymbopogon 
citratus extracts exhibited particle sizes of 10.2 nm and 9.6 nm, respectively, with low polydispersity 
index (PDI) values ranging from 0.154 to 0.249. The zeta potential values ranged from 3.5 mV to 6.1 
mV, while pH values varied between 6.2 and 6.5. The nanoemulsions also showed viscosities of 8.0 - 
8.5 cP and turbidity values of 0.181 cmͼ¹ and 0.566 cmͼ¹, with no evidence of sedimentation or phase 
separation. Against Pyricularia oryzae, the Annona glabra nanoemulsion at a concentration of 6% 
exhibited the strongest antifungal activity, achieving an inhibition rate of 56.37% at 7 days after 
inoculation and an average inhibition rate of 46.88%. Similarly, the lemongrass nanoemulsion at 2% 
concentration showed comparable efficacy, with an average inhibition rate of 46.30%. Against 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae, the Annona glabra nanoemulsion at 6% concentration produced the 
largest inhibition zone (19.59 mm), followed by the lemongrass nanoemulsion at the same 
concentration (17.48 mm). These findings demonstrate that nanoemulsions derived from Annona 
glabra and Cymbopogon citratus possess considerable potential as environmentally friendly 
biopesticides for managing rice blast and bacterial leaf blight diseases. Their application may 
contribute to reducing dependence on synthetic chemical pesticides and promote sustainable rice 
production. 
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